
Mẫu số 4 

BẢNG TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC QUẶNG 
HẦM LÒ TRÊN ĐỊA BÀN (1) 

năm.... (3) 

(kèm theo Công văn số.... ngày... tháng... năm... của...) 

- Tên Đơn vị báo cáo:... 

- Địa chỉ liên hệ:... 

- Điện thoại:...; Fax:...; E-mail... 

I. Tình hình thực hiện các quy định về an toàn trong khai thác quặng hầm lò trên địa bàn.  

TT Nội dung 1 2 3 4 5 6 7 Ghi chú 

1 Thông tin chung         

- Mỏ A         

- Mỏ B         

...          

2 
Thực hiện kế hoạch an toàn, vệ 
sinh lao động 

        

- Mỏ A         

- Mỏ B         

…          

3 Công tác huấn luyện         

- Mỏ A         

- Mỏ B         

…          

4 
Công tác tự kiểm tra, kiểm soát 
hiện trường 

        

- Mỏ A         

- Mỏ B         

…          

5 Công tác kiểm định máy, thiết bị 
có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

        



toàn lao động 

- Mỏ A         

- Mỏ B         

...          

6 
Công tác kiểm tra, rà soát; đánh 
giá rủi ro, phòng ngừa tai nạn lao 
động 

        

- Mỏ A         

- Mỏ B         

…          

7 
Tình hình tai nạn lao động, sự cố, 
xử Iý vi phạm 

        

- Mỏ A         

- Mỏ B         

...          

II. Công tác quản lý nhà nước của sở Công Thương về an toàn trong khai thác quặng hầm lò trên 
địa bàn. 

 

 (2)​
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

(2) Đại diện có thẩm quyền 

(3) Kỳ báo cáo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 20 QCVN…/2017/BCT. 

- Cột 1: Loại khoáng sản và công suất khai thác 

- Cột 2: Cơ quan cấp giấy phép khai thác mỏ, thời gian khai thác của mỏ 

- Cột 3: Tổng số lao động hiện có của mỏ 

- Cột 4: Tổng số máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

- Cột 5: Chưa thực hiện 

- Cột 6: Đã thực hiện nhưng chưa đầy đủ theo quy định 



- Cột 7: Thực hiện đầy đủ theo quy định 

- Cột ghi chú: Lý do chưa thực hiện/thực hiện chưa đầy đủ 

 

Nguồn: Thông tư 31/2017/TT-BCT 


